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Bài 1. Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng? Với các hình đó, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình.
a) Đoạn thẳng AB; 		b) Tam giác đều ABC;	c) Đường tròn tâm O;
d) Chữ cái in hoa N;		e) Chữ cái in hoa M.	


Bài 2. Cho tam giác ABC, trọng tâm G. Vẽ tam giác  đối xứng với tam giác
ABC  qua trọng tâm G.  Có nhận xét gì về điểm G đối với tam giác ? 

Bài 3. Cho tứ giác ABCD và một điểm O. Hãy vẽ tứ giác  đối xứng với tứ giác ABCD qua O.
Bài 4. Cho góc vuông xOy, điểm A nằm trong góc đó. Gọi B là điểm đối xứng với A qua Ox, gọi C là điểm đối xứng với A qua Oy. Chứng minh rằng điểm B đối xứng với điểm C qua O.
Bài 5. Cho tam giác ABC và O là một điểm bất kì trong tam giác. Vẽ điểm E đối
xứng với O qua trung điểm M của AB. Vẽ điểm F đối xứng với O qua trung điểm N của AC. Chứng minh rằng BE =  CF. 

Bài 6. Cho tam giác ABC, . Trên cạnh BC lấy một điểm D. Vẽ điểm M đối
xứng với D qua AB, điểm N đối xứng với D qua AC. Muốn cho điểm M và N đối xứng qua A thì tam giác ABC phải có điều kiện gì? 


Bài 7. Cho hình bình hành ABCD và một điểm O trong hình đó. Vẽ các điểm đối xứng với O qua các đỉnh A,B,C,D. Chứng minh rằng tứ giác  có một tâm đối xứng. 
Bài 8. Các câu sau đúng hay sai?
a) Tâm đối xứng của một đường thẳng là điểm bất kì của đường thẳng đó.
b) Trọng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó.
c) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì có chu vi bằng nhau.




HƯỚNG DẪN 
Bài 1. Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng? Với các hình đó, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình.
a) Đoạn thẳng AB; 		b) Tam giác đều ABC;	c) Đường tròn tâm O;
d) Chữ cái in hoa N;		e) Chữ cái in hoa M.	
Lời giải:
a) Đoạn thẳng AB là hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của đoạn thẳng AB là trung điểm của nó.
b) Tam giác đều ABC là hình không có tâm đối xứng.
c) Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của (O) là tâm của đường tròn đó.
d) Chữ cái in hoa N là hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó là chấm đỏ trong hình vẽ.
e) Chữ cái in hoa M là hình không có tâm đối xứng.


Bài 2. Cho tam giác ABC, trọng tâm G. Vẽ tam giác  đối xứng với tam giác
ABC  qua trọng tâm G.  Có nhận xét gì về điểm G đối với tam giác ? 
[image: ]Lời giải:


• Trên tia đối của tia GA lấy  sao cho .







• Trên tia đối của tia GB lấy   sao cho .
• Trên tia đối của tia GC lấy   sao cho . 
Nối  với nhau, ta được tam giác  đối xứng với tam
giác ABC qua điểm G.
Điểm G cũng là trọng tâm của tam giác 

Bài 3. Cho tứ giác ABCD và một điểm O. Hãy vẽ tứ giác  đối xứng với tứ giác ABCD qua O.
[image: ]Lời giải: 



• Vẽ các điểm   lần lượt đối xứng với các
điểm A, B, C, D qua O.
• Nối  ta được tứ giác 
đối xứng với tứ giác ABCD qua O
Bài 4. Cho góc vuông xOy, điểm A nằm trong góc đó. Gọi B là điểm đối xứng với A qua Ox, gọi C là điểm đối xứng với A qua Oy. Chứng minh rằng điểm B đối xứng với điểm C qua O.
[image: ]Lời giải:
+ B đối xứng với A qua Ox
⇒ Ox là đường trung trực của AB
⇒ OA = OB (1)
+ C đối xứng với A qua Oy
⇒ Oy là đường trung trực của AC
⇒ OA = OC (2)
Từ (1) và (2) suy ra OB = OC (*).
+ Xét ΔOAC cân tại O (do OA = OC) có Oy là đường trung trực
⇒ Oy đồng thời là đường phân giác

.
Xét ΔOAB cân tại O có Ox là đường trung trực
⇒ Ox đồng thời là đường phân giác


Do đó ta có:



       

       
⇒ B, O, C thẳng hàng (**)
Từ (*) và (**) suy ra O là trung điểm BC
⇒ B đối xứng với C qua O.
Bài 5. Cho tam giác ABC và O là một điểm bất kì trong tam giác. Vẽ điểm E đối xứng với O qua trung điểm M của AB. Vẽ điểm F đối xứng với O qua trung điểm N của AC. Chứng minh rằng BE =  CF. 
Lời giải:
[image: ]Ta có B đối xứng với A qua M, E đối xứng với O qua M nên BE
đối xứng với AO qua M. Suy ra BE = AO (1).
Chứng minh tương tự, ta được CF đối xứng với AO qua N. 
Suy ra  CF = AO (2).
Từ (1) và (2) ta được BE =CF. 

Bài 6. Cho tam giác ABC, . Trên cạnh BC lấy một điểm D. Vẽ điểm M đối
xứng với D qua AB, điểm N đối xứng với D qua AC. Muốn cho điểm M và N đối xứng qua A thì tam giác ABC phải có điều kiện gì? 
Lời giải:
[image: ]

Vì M và D đối xứng qua AB nên AM = AD và .

Vì N và D đối xứng qua AC nên AN =  AD và .

Suy ra AM = AN (= AD) và .

M và N đối xứng nhau qua A (vì đã có AM  = AN)

         

          vuông tại A.


Bài 7. Cho hình bình hành ABCD và một điểm O trong hình đó. Vẽ các điểm đối xứng với O qua các đỉnh A,B,C,D. Chứng minh rằng tứ giác  có một tâm đối xứng. 
Hướng dẫn giải:
[image: ]


Dùng định lí đường trung bình của tam giác để
chứng minh  và .

Khi đó  là hình bình hành, và do đó nó có một tâm đối xứng
 là giao điểm hai đường chéo.
Bài 8. Các câu sau đúng hay sai?
a) Tâm đối xứng của một đường thẳng là điểm bất kì của đường thẳng đó.
b) Trọng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó.
c) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì có chu vi bằng nhau.
Lời giải:
a) Đúng, vì nếu lấy một điểm O bất kì trên đường thẳng thì nó chia đường thẳng đó thành hai và với bất kì một điểm M, trên tia này cũng luôn có một điểm M' đối xứng với nó qua O trên tia kia.
b) Sai,
[image: ]
Giả sử tam giác ABC có trọng tâm G.
Khi đó điểm A’ đối xứng với A qua G không nằm trong tam giác.
c) Đúng, vì hai tam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.
Do đó chu vi của chúng bằng nhau.
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